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L Biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ -a: 


Chủ cách 

Đối cách 

Sở dụng cách 
Xuất xứ cách 
Chỉ định cách 
Sở thuộc cách 
Định sở cách 


Hó cách 


Số ít 


ena 
a, mha, sma 
aya, ssa 

ssa 

e, mhi, smim 


a 


Số nhiều 
a 
e 
ehi, ebhi 
ehi, ebhi 


anam 


II. Biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ -i: 


Chủ cách 

Đối cách 

Sở dụng cách 
Xuất xứ cách 
Chỉ định cách 
Sở thuộc cách 
Định sở cách 


Hó cách 


Số ít 


1 


na 

a, mha, sma 
no, ssa 

no, ssa 

mhi, smim 


1 


Số nhiều 


ihi, bhi 
ihi, bhi 
1nam 
mnam 
Isu 


1, ayo 


HI.Biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ -t: 


Chủ cách 

Đối cách 

Sở dụng cách 
Xuất xứ cách 
Chỉ định cách 
Sở thuộc cách 
Định sở cách 


Hó cách 


Số ít 

1 

inam, im 

ina 

ina, imha, isma 
ino, issa 

ino, issa 

ini, imhi, ismim 


1 


Số nhiều 


1hi, bhi 
ihi, bhi 
Inam 
mnam 
1Su 


1, iNO 


IV. Biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ -u : 


Chủ cách 

Đối cách 

Sở dụng cách 
Xuất xứ cách 
Chỉ định cách 
Sở thuộc cách 
Định sở cách 


Hó cách 


Số ít 

u 

m 

na 

na 

no, ssa 

no, ssa 
mhi, smim 


u 


Số nhiều 
u, avo 
u, avo 
uhi, ubhi 
uhI, ubhi 


unam 


V. Biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ -ü : 


Số ít Số nhiều 
Chủ cách u U, uno 
Đối cách um u, uno 
Sở dụng cách na uhI, ubhi 
Xuấtxứcách na uh1, ubhi 
Chỉ định cách no, ssa unam 
Sở thuộc cách no, ssa unam 
Định sở cách mhi, smim usu 
Hó cách u ü, uno 


VI. Biến cách của danh từ nam tính vĩ ngữ -u/-ar : 
Một vài danh từ nam tính vĩ ngữ -u/-ar. Chúng thể hiện tác 
nhân hay mối quan hệ sẽ có biến cách như sau: 


satthu/satthar = thầy giáo (có nghĩa là người khuyên 
răng, dạy bảo). 


Số ít Số nhiều 
Chủ cách sattha sattharo 
Đối cách sattharam sattharo 
Sở dụng cách satthara sattharehi, satthuhi 
Xuấtxứcách satthara sattharehi, satthuhi 


Chi đinh cách satthu, satthuno,  sattharanam, 
satthussa satthunam 


Sở thuộc cách satthu, satthuno, 
satthussa 


Định sởcách satthari 
Hó cách sattha, sattha 


Pitu/Pitar = cha 


Số ít 
Chủ cách pita 
Đối cách pitaram 


Sở dụng cách pitara 
Xut xt cách pitara 


Chỉ định cách pitu, pItuno, 
pitussa 


Sở thuộc cách pitu, pituno, 
pitussa 


Định sởcách pitari 


Hô cách pita, pita 


sattharanam, 
satthunam 


sattharesu, satthusu 


sattharo 


Số nhiều 
pItaro 

pItaro 
pitarehi, pituhi 
pItarehIi, pituhi 


DpItaranam, pitunam 
pitaranam, pItunam 


pitaresu, pItusu 


pItaro 


VII.Biến cách của danh từ nữ tính vĩ ngữ -a : 


Số ít 
Chủ cách a 
Đối cách m 


Sở dụng cách aya 


Số nhiều 
a, ayo 
a, ayo 
ahi, abhi 


Xuấtxứcách “aya ahi, abhi 


Chỉ định cách aya anam 
Sở thuộc cách aya anam 
Định sở cách  aya, ayam asu 

Hô cách e a, ayo 


VIII. Biên cách của danh từ nữ tính vĩ ngữ' -i và -t : 


Số ít Số nhiều 

Chủ cách 1 1, 1yo 
Đối cách m 1, iyo 

Sở dụng cách iya ihi, bhi 
Xuấtxứcách iya 1hi, 1bhi 
Chỉ định cách iya inam 

Sở thuộc cách iya inam 
Định sở cách iya, iyam Isu 

Hô cách i 1, IYO 


Những danh từ nữ tính vi ngữ -1 cũng được biến cách 
tương tợ, ngoại trừ chủ cách va hô cách số ít tận cùng 
bằng -1. 


IX.Biến cách của danh từ nữ tính vĩ ngữ -u : 
Số ít Số nhiều 
Chủ cách 


u u, uyo 
Đối cách m ü, uyo 


Sở dụng cách uya 
Xuấtxứcách uya 
Chỉ định cách uya 
Sở thuộc cách uya 
Định sở cách uya, uyam 


Hó cách u 


uhi, ubhi 
uhi, ubhi 


unam 


*Những danh từ nữ tính (đặc biệt) thể hiện mối quan hệ 


được biến cách như sau: 


Matu/Matar = mẹ 


Số ít 
Chủ cách mata 
Đối cách mataram 
Sở dụng matara, matuya 


cách 


Xuất xứ cách matara, mātuyā 


Chỉ định matu, matuya, 

cách mataya 

Sở thuộc matu, matuya, 

cách mataya 

Định sở cách matari, matuya, 
matuyam 

Hó cách mata, mata, mate 


Số nhiều 
mataro 
mataro 


matarehi, matuhi 


matarehi, matuhi 


mataranam, 
matunam, matanam 


mataranam, 
matunam, matanam 


mataresu, matusu 


mataro 


dhitu va duhifu (con gái) được biến cách tương tự. 


X. Biến cách của danh từ trung tính vĩ ngữ -a: 


Chủ cách 

Đối cách 

Sở dụng cách 
Xuất xứ cách 
Chỉ định cách 
Sở thuộc cách 
Định sở cách 


Hó cách 


SO ít 


m 
ena 

a, mha, sma 
aya, ssa 

ssa 

e, mhi, smim 


a 


Số nhiều 
a, ani 

e, ani 
ehi, ebhi 
ehi, ebhi 
anam 
esu 
anam 


ani 


XI.Biến cách của danh từ trung tính vĩ ngữ -i : 


Chủ cách 

Đối cách 

Sở dụng cách 
Xuất xứ cách 
Chỉ định cách 
Sở thuộc cách 
Định sở cách 


Hó cách 


Số ít 

i 

m 

na 

na 

no, ssa 

no, ssa 

ni, mhi, smim 


1 


Số nhiều 


1hi, Ibhi 
1hi, 1bhi 
mnam 
mnam 


Isu 


XII.Biến cách của danh từ trung tính vĩ ngữ -u : 


Số ít Số nhiều 
Chủ cách u u, uni 
Đối cách m u, uni 
Sở dụng cách na uhI, ubhi 
Xuấtxứcách na uh1, ubhi 
Chỉ định cách no, ssa unam 
Sở thuộc cách no, ssa unam 
Định sở cách mhi, smim usu 
Hó cách u u, uni 


BIẾN CÁCH CỦA TÍNH TỪ, 
ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG 


L Biến cách của tính từ vĩ ngữ -vantu và -mantu : 
Những tính từ thuộc tính tận cùng bằng -vantu và -mantu 
có thể được biến cách trong ba giới tính. Chúng phù hợp về 
giới tính, số và cách với danh từ mà chúng bổ nghĩa. 

Nam tính: 


Gunavantu = có đạo đức tốt 
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Chủ cách 
Đối cách 
Sở dụng cách 


Xuất xứ cách 


Chỉ định cách 
Sở thuộc cách 


Định sở cách 


Hó cách 


Số ít 


gunava, gunavanto 
gunavantam 


gunavanta, 
gunavantena 


gunavanta, 
gunavantamha, 
gunavantasma 


gunavanto, 
gunavantassa 


gunavanto, 
gunavantassa 


gunavati, 
gunavante, 
gunavantamhi, 
gunavantasmim 


gunava, gunava, 
gunavantam 


Số nhiều 
øunavanto, 
øunavanta 


øunavanto, 
øuavante 


sunavantehI, 
sunavantebhi 


sunavantehI, 
sunavantebhi 


øunavantam, 
#uavantanam 


øunavantam, 
#uavantanam 


øuavantesu 


øunavanto, 
øuavanta 


Lưu ý những sự giống nhau của biến cách này đối với biến 


cách nam tính của động tính từ hiện tại tận cùng bằng -nta. 


Còn những tính từ tận cùng bằng -mantu được biến cách 


như cakkhuma, cakkhurnanto, v.v... 


Trung tính: 
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Ojavantu = bổ dưỡng 


Số ít Số nhiều 
Chủ cách ojavantam Ojavantani 
Đối cách ojavantam ojavantani 


Những biến cách còn lại là giống như biến cách của những 
tính từ nam tính tận cùng bằng -vantu và -mantu . 


Nữ tính: 

Gunavati/Gunavanti và Cakkhumati/Cakkhumanti 
là những hình thái nữ tính của những tính từ tận cùng bằng 
-vantu và -mantu. Chúng cũng được biến cách như 
kuman, ví dụ: những danh từ nữ tính vĩ ngữ -t. 


Những tính từ tận cùng bằng -vantu và -mantu : 


dhanavantu - giàu có, có nhiều của cải 
Bhagavantu - đức Thế Tôn 

yasavantu - nổi tiếng 

kulavantu - thuộc về gia đình danh giá 
sotavantu - chăm chú, người có lỗ tai 
silavantu - có đạo đức tốt 

saddhavantu - có đức tin, nhiệt tâm 

satimantu - lưu tâm, quan tâm, có niệm 
bandhumantu  - có mối quan hệ, có nhiều bà con 
cakkhumantu  - có mắt 

balavantu - có quyền lực, có quyền thế, có uy quyền 
paññavantu - khôn ngoan, sáng suốt 


phalavantu - ra nhiều quả, sai trái 
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puññavantu - may mắn, có phúc, tốt số 


himavantu - Himalaya, có tuyết 
vannavantu - có nhiều màu sắc 
bhanumantu - mặt trời, có ánh sáng 
buddhimantu - thông minh, sáng trí 


H. Biến cách của những đại từ nhân xưng: 


Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất amha : 


Số ít Số nhiều 
Chủ cách aham = tôi mayam, amhe = chúng 
tôi 
Đối cách mam, mama = amhe, amhakam, no = 
đến tôi đến chúng tôi 
Sở dụng cách maya, me amhehi, no 
Xuấtxứcách  mayä amhehi 


Chỉ định cách mama, mayham, amham, amhakam, no 
mamam, me 


Sở thuộc cách mama, mayham, amham, amhakam, no 
mamam, me 


Định sởcách mayi amhesu 
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Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai tumha : 


Số ít Số nhiều 
Chủ cách tvam, tuvam = tumhe = các bạn 
bạn 
Đối cách tam, tavam, tumhe, tumhakam, vo 
tuvam 
Sở dụng cách tvaya, taya, te tumhehi, vo 
Xuấtxứcách  tvay3, taya tumhehi, vo 


Chỉ định cách tava, tuyham,te tumham, tumhakam, 
VO 


Sở thuộc cách tava, tuyham,te tumham, tumhakam, 
vo 


Dinhsocách Lvayi,tayi tumhesu 


HI.Biến cách của những dai từ: 

Có những đại từ quan hệ, những đại từ chỉ định, và những 
đại từ nghi vấn của tất cả ba giới tính. Chúng được biến cách 
theo tất cả các cách ngoại trừ hô cách. Chúng trở thành 
những tính từ khi chúng bổ nghĩa cho những danh từ khác. 


Nam tính: 


Đại từ quan hệ Đại từ chỉ định Đại từ nghi vấn 

số ít sốnhiều sốít sốnhiều sốít số nhiều 
Chủ yo ye SO te ko ke 
cách 
Đối cách yam ye tam te kam ke 
Sởdụng yena yehi tena tehi kena kehi 


cách 
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Xuấtxứ yamha, yehi tamha, tehi kasma, kisma kehi 


cách yasma tasma 
Chi đinh yassa yesam tassa tesam kassa,kissa  kesam 
cách (yesanam) (tesanam) (kesanam) 
Sở thuộc yassa yesam tassa  tesam kassa,kissa  kesam 
cách (yesanam) (tesanam) (kesanam) 
Địnhsở yamhi, yesu tamhi, tesu kamhi, kesu 
cách yasmi tasmim kasmim, 

m kimhi, 

kismim 

Nữ tính: 

Đại từ quan hệ Đại từ chỉ định Đại từ nghi vấn 

số ít sốnhiều sốít sốnhiều sõ ít số nhiều 
Chủ va ya, yayo sa ta, tayo ka ka, kayo 
cach 
Đốicách yam  yā,yāyo tam ta, tayo kam ka, kayo 
Sởdụng yaya yahi taya tahi kaya kahi 
cach 
Xuấtxứ yaya “Çyahi taya tahi kaya kahi 
cach 
Chidinh yassa, yasam tassa,  tasam kassa, kaya kasam 
cách yaya (yasanam) yaya (tasanam) (kasanam) 
Sở thuộc yassa, yasam tassa,  tasam kassa, kaya kasam 
cách yaya (yasanam) taya (tasanam) (kasanam) 
Địnhsở yassam yassam, tassam, tassam, kassam, kassam, kayam 
cách : yayam tayam tayam kayam 

yayam 
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Trung tính: 


Đại từ quan hệ Đại từ chỉ định Đại từ nghi vấn 

số ít sốnhiều sốít sốnhiều sốít số nhiều 
Chủ yam yani, ye tam tani, te kim kani 
cach 
Đối cách yam ye tam te kim ke 
Sởdụng yena yehi tena tehi kena kehi 
cách 
Xuấtxứ yamha, yehi tamhā, tehi kasmā, kismā kehi 
cách yasmā tasmā 
Chi đinh yassa yesam tassa tesam kassa,kissa kesam 
cách (yesanam) (tesanam) (kesanam) 
Sở thuộc yassa yesam tassa tesam kassa,kissa kesam 
cách (yesanam) (tesanam) (kesanam) 
Địnhsở yamhi, yesu tamhi, tesu kamhi, kesu 
cách yasml tasmim kasmim, 

m kimhi, 

kismim 


IV. Tiểu từ bất định ci : 

Tiểu từ bất định ci (Sanskrit: cid) được nối vào những hình 
thái của đại từ nghi vấn, thể hiện những khái niệm như: bất 
cứ ai, bất cứ cái nào, bất cứ người nào, v.v... 


Nam tính: 
- koci puriso= bất cứ người đàn ông nào 
- kenacl purisena = bởi bất cứ người đàn ông nào 


Trung tính: 
- kiñci phalam = bất cứ trái cây nào 
- kenaci phalena = bằng bất cứ trái cây nào 
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Nữ tính: 
- kaci itthi = bất cứ người đàn bà nào 


- kayaci itthiya = bởi/đến/của/nơi bất cứ người đàn bà nào 


V. Các loại đại trạng từ: 


Trạng từ quan hệ Trạng từ chỉ định 
vattha - ở nơi nào... tattha - tại nơi đó... 
yatra - ở nơi nào... tatra - tại nơi đó... 


yato - từ nơi nào, do” tato - từ nơi đó, từ đó, 
nơi nào bởi vậy, cho nên... 


vathã - theo cách nào, tatha - theo cách ấy... 
như thế nào... 


yasma - vì, bởi vì 
yada vào lúc nào...  tadã - vào lúc ấy... 
yena - bằng cách nào... tena - bằng cách ấy... 


vava - đến khi nào... tava - đến khi ấy... 


Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


Trạng từ nghi vấn 
kattha - đâu? ở đầu? 
kutra - đâu? ở đâu? 


kuto - từ đâu? do dau? 


katham - theo cách 
nào? như thế nào? 


kasma - tại sao? 


kada - vào lúc nào? 


1/ Yo atthaññu hoti so kumare anusasitum agacchatu. 
Cầu mong người nhân từ đi đến để khuuên những đứa con 


trai. 


2/ Yam aham akankhamano ahosim so agato hoti. 


Tôi đã đang mong mobi người nào, người ấu đã đi đến. 
3/ Yena magsena so agato tena gantum aham icchami. 
Ông ấu đã đi đến bằng con đường nào, tôi muốn đi bằng 


con đường đó. 


4/ Yassa sa bhariya hoti so bhatta puññavanto hoti. 
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Cô ấu là uợ của người nào, người ấu là người chồng có 
may man. 

5/ Yasmim hatthe daddu atthi tena hatthena patto na 
ganhitabbo hoti. 

Có chàm ở trên bàn tay nào, bình bát không nên được lấu 
bởi bàn tay ấu. 

6/ Yani kammanI sukham avahanti tani puññanI honti. 
Những hành động mang lại hạnh phúc là những uiệc 
phước báu. 

7/ Ya bharIya sillavanti hoti sa bhattuno piyayati. 

Người uợ có đức hạnh (thường) uêu quú người chồng. 

8/ Yaya raJiniya sa vapI karapita tam aham na anussaramI. 
Bể nước ấu đã được xây dựng bởi bà hoàng hậu nào, tôi 
không nhớ bà ấu. 

9 / Yassam sabhayam so katham pavattesI tattha bahu 
manussa sannipatita abhavimsu/ahesum. 

Ông ta đã phát biểu ở cuộc hội nghị nào, ở nơi ấu nhiều 
người đã tụ họp lai. 

10/ Yasam 1tthinam mañJusasu suvannam atthi tayo dvarani 
thaketva gehehI nikkhaman1. 

Có uàng trong những cát hộp của những người đàn bà 
nào, những bà ấu đã đóng những cánh cửa và đã đi ra khỏi 
nhà. 

11/ Yasu itthisu kodho natth1 tayo vinita bharIyayo ca 
mataro ca bhavanHi. 

Những người phụ nữ không có sự tức giận trở thành 
những người vø và những người mẹ hiền thục. 
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12/ Yattha bhupatayo dhammika honti tattha manussa 
sukham vindanti. 

Ó đâu những đức vua là liêm chính, ở đó dân chúng hưởng 
sự hạnh phúc. 

13/ Yato bhanuma ravi lokam obhaseti tato cakkhumanta 
rupani passanti. 

Do ánh sáng mặt trời roi chiếu thế gian, những người có 
mắt sẽ nhìn thấu các hình dạng. 

14/ Yatha Bhagava dhammam deseti, tatha tumhehi 
patipaJJitabbam. 

Đức Thế Tôn thuuết pháp như thế nào, như thế ấu nên 
được thực hành bởi các bạn. 

15/ Yasma pitaro rukkhe ropesum, tasma mayam phalani 
bhuñJama. 

Bởi vi những người cha đã trồng những câu, vi uậu chúng 
tôi ăn những trail câu. 

16/ Yada amhehi icchitam patthitam samIJJhati tada amhe 
modama. 

Khi nào tước mong và nguyên uong được hoàn thành bởi 
chúng ta, khi ấu chúng ta vui vė. 

17/Ko tvam asi? Ke tumhe hotha? 

Bạn là ai? Các bạn là at? (tuam, tumhe :dành cho nam) 
18/ Kena dhenu a†aviya anIta? 

Bởi ai con bò cái đã được mang lại từ rừng? 

19 / Kassa bhupatina pasado karapito? 

Cung điện đã được xâu dựng bởi đức uua cho người nào? 
20/ Kasma amhehi saccam bhasitabbam? 
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Tại sao sự thật nên được nói bởi chúng ta? 

21/ Asappurisehi palite dipe kuto mayam dhammikam 
vinetaram labhIssama? 

Ở hòn đảo bị thống trị bởi những kẻ ác, từ đâu chúng ta sẽ 
có được người chấp hành kủ luật đúng đắn? 

22/ Kehi katam kammam disva tumhe kuJjhatha? 

Bạn tức giận sau khi nhìn thấu công vic được làm bởi 
những ai? 

23/ Kesam nattaro tuyham ovade thassanti? 

Những người cháu trai của ai sẽ thực hiện những lời 
khuuên của bạn? 

24/ Kehi ropItasu latasu pupphanI ca phalan1 ca bhavanti? 
Có những bông hoa và những trái câu trên những câu leo 
đã được trồng bởi những người nào? 

25/ Kaya 1tthiya padesu daddu atthi? 

Có chàm trên những bàn chân của người phụ nữ nào? 


TỔNG HỢP CÁC THỜI CỦA 
ĐỘNG TỪ 


I. Sau khi đã làm -fua: 
Pacitva = sau khi nấu 
Khaditva = sau khi ăn 
Gantva = sau khi đi 
Hantva = sau khi giết 
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Tiếp vĩ ngữ -ua thỉnh thoảnh được thêm vào căn động từ khi 
có tiếp đầu ngữ: 


a + gam + ya =agamma = sau khi đến 
a+da+ya = adaya = sau khi lấy 

a +ruh+ya = aruyha = sau khi leo lên 
ava + ruh + ya = oruyha = sau khi đi xuống 


(Khi ghép từ có xåy ra hoán vi và đồng hoá). 


Một số từ vựng đặc biệt: 


bhuñJati -> bhunjitva, bhutva 

agacchati -> agantva, agamma 

hanat -> hanitva, hantva 

dadat -> daditva, datva 

nahayati -> nahayitva, nahatva 

titthati -> thatva 

nikkhamati -> nikkhamitva, nikkhamma 

pajahati -> pajahitvā, pahāya 

passati -> passitvā, nhung disvā dùng nhiêu hon. 


utthahati -> utthahitva, utthaya 


II. Để làm gì đó -tum: 


pacitum = để nấu 
khadtum = đểnhai 
santum = để đi 
datum = để cho 
thatum = để đứng 


pAtum = để uống 
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IH.Trong khi đang làm gì đó -n†a/1nững: 
pacanta/pacamana = đang nấu, trong khi đang nấu 
sacchanta/gacchamana = đang đi, trong khi đang đi 
bhuñjanta/bhuñJamana = đang ăn, trong khi đang ăn 


Một số ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 

1/ Bhattam pacanto/pacamano puriso hasati (chủ cách). 
Trong khi đang nấu com, người đàn ông cười. 

2/ Vejjo bhattam pacantam/pacamanam purisam 
pakkosati (đối cách). 

Vị bác sĩ gọi người đàn ông đang nấu com. 

3/ VeJjo bhattam pacantena/pacamanena purisena saha 
bhasati (sở dụng cách). 

Vị bác sĩ nói chuyên uới người đàn ông đang nếu cơm. 


Số nhiều: 

1/ Bhattam pacanta/pacamana purisa hasanti (chủ cách). 
Trong khi đang nấu com, người đàn ông cười. 

2/ Ve]jo bhattam pacante/pacamane purise pakkosati (đối 
cách). 

Vị bác sĩ gọi người đàn ông đang nấu com. 

3/ VeJJo bhattam pacantehi/pacamanehi purisehi saha 
bhasati (sở dụng cách). 

Vị bác sĩ nói chuyên uới người đàn ông đang nếu cơm. 
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*Đối với những động từ có động từ căn bản tận cùng bằng 
-e/quq : 

1/ -nta thường được thêm vào động từ căn bản tận cùng 
bằng -e ; 

2/ -mana được thêm vào động từ căn bản tận cùng bằng 
-aya . 

Ví dụ: 

core + nta = corenta 

coraua + mana = corayamana 


*Đối với những động từ có động từ căn bàn tận cùng bằng 
-na, cả hai -nta/-mana thường được thêm vào nhưng -na 
được đổi sang thành -na . 

ví dụ: 

kina + nta = kimanta 

kina + mana = kinamana 

suna + nta = sunanta 

suna + mana = sunamana 


Những động tính từ hiện tại tận cùng bằng -nta thường 
xuyên xuất hiện trong văn học Pali hơn những trường hợp 
tận cùng bằng -māna . 


Động tính từ hiện tại nữ tính được tạo thành bằng cách 
thêm -nti/-mana vào động từ căn bản. 

Ví dụ: 

paca + nti = pacanti 
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paca + mana = pacamana 
core + nti = corent 

coraya + mana = corayamana 
kina + nti = kinanti 

kina + mana = kinamana 


Khi -nfi, -mana được thêm vào, động tính từ hiện tại nữ 
tính được biến cách như những danh từ nữ tính tận cùng 
bangi, a. 


Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 

1/ Amma bhattam pacanti kaññaya saddhim katheH. 

Trong khi nấu cơm, người me nói chuyên uó người con 
gái. 

2/ Kañña bhattam pacantim ammam passati. 

Cô gái nhìn thấu người me đang nu com. 

3/ Kañña bhattam pacantiya ammaya udakam deti. 

Cô gái đưa nước cho người mẹ đang nếu cơm. 


Số nhiều: 

1/ Bhattam pacantiyo ammayo kaññahi saddhim kathenHi. 
Trong khi nấu cơm, những người mẹ nói chuuện uới 
những người con gái. 

2/ Kaññayo bhattam pacantiyo ammayo passanti. 

Những cô gái nhìn thấu những người me đang nếu com. 
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3/ Kaññayo bhattam pacantinam ammanam udakam denti. 
Những cô gái đưa nước cho những người mẹ đang nếu 
cơm. 


*Tương tự, động tính từ hiện tại có thể được biến cách 
trong tất cả các trường hợp để phù hợp về giới tính, số, và 
biến cách đối với những danh từ mà chúng bổ nghĩa. 


IV. Động tính từ thụ động thời tương lai: 

Động tính từ thụ động thời tương lai, thỉnh thoảng được gọi 
động tính từ khả năng, được tạo thành bằng cách thêm 
-tabba/-anīya vào động từ căn bản; -tabba phần lớn được 
thêm vào với sự liên kết của nguyên âm -i- . Những động 
tính từ này được biến cách như những danh từ tận cùng 
bằng -a trong nam tính và trung tính, và giống như những 
danh từ tận cùng bằng -a trong nữ tính. Chúng diễn tả 
những khái niệm như: phải, nên là, xứng đáng là. 


pacati - pacitabba/pacaniya 
bhuñjati - bhuñjitabba/bhojanīya 
karoti - kātabba/karaņīya 


Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 

1/ Amma pacItabbam/pacanryam tandulam pitake thapesI. 
Người mẹ đã để gạo sẽ được nấu trong cái giỏ. 

2/ Darikaya bhuñJitabbam/bhoJaniyam odanam aham na 
bhuñjissamI. 
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Tôi sẽ không ăn cơm (mà) sẽ được ăn bởi cô thiếu nữ. 

3/ Kassakena katabbam/karamiyam kammam katum tvam 
icchasi. 

Anh muốn (dë) làm công uiệc sẽ được làm bởi người nông 
dân. 


V. Nguyên nhân 

Những động từ nguyên nhân được cấu tạo bằng cách thêm 
-e/-aya/-ape/-apaya vào căn động từ hoặc động từ căn 
bản. Thỉnh thoảng, nguyên âm trong căn động từ trở nên 
mạnh khi những tiếp vĩ ngữ được thêm vào. Những động từ 
căn bản tận cùng bằng -e/-aua luôn luôn thêm vào những 
tiếp vĩ ngữ -ape/äpaua để tạo thành nguyên nhân. 


pacati - pacati/pacayati/pacapeti/pacapayati 
bhuñjati - bhojeti/bhojāpeti 

coreti - corāpeti/corāpayati 

kiņāti - kiņāpeti/kiņāpayati 

karoti - kāreti/kārāpayati 


dadāti/deti - dāpeti/dāpayati 


*Trong những câu có động từ nguyên nhân, người thực hiện 
hành động được thể hiện qua đối cách hoặc sử dụng cách. 


Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 
1/ Amma bhaginim bhattam pacapeti. 
Bà mẹ bảo người chị nấu com. 
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2/ Bhupalo samape ca yacake ca bhojapesi. 

Đức vua đã cấp dưỡng những vi sa môn va những người 
ăn may. 

3/ Coro mittena kakacam corapetva vanam dhāvi. 

Sau khi bảo người bạn trộm cái cưa, kẻ trộm da chau vào 
rừng. 

4/ Vejjo puttena apanamha khiram kinapeti. 

VỊ bác sĩ bảo đứa con trai của ông ta mua sita từ chợ. 

5/ Upasaka amaccena samananam viharam karapesum. 
Những người thiện nam đã bao vi bộ trưởng làm một tu 
viên cho các vi sa môn. 

6/ Yuvati bhaginiya acariyassa mulam dāpetvā sappam 
ugganhiI. 

Sau khi bảo người chị biếu tiền đến thầu giáo, cô thiếu nữ 
đã học nghệ thuật. 

7/ Brahmano coram/corena saccam bhasapetum vayamI. 
Vị bà la môn đã cố gắng (đề) buộc kẻ trộm nói lên sự thật. 


VI. Thì hiện tại, thể chủ động: 


Động từ vĩ ngữ a 


Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ 3 (So) pacati (Te) pacanti 


Ngôi tht 2 (Tvam) pacasi (Tumhe) pacatha 
Ngôi thtı (Aham)pacaml (Mayam) pacama 
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Động từ vĩ ngữ e 


Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ 3 (So) coreti (Te) corenti 


Ngôi tht 2 (Tuam)coresi (Tumhe) coretha 


Ngôi thtı (Aham) coremi (Mayam) corema 


Động từ vĩ ngữ a 


Số ít Số nhiều 
Ngôi tht 3 (So) kinati (Te) kiņanti 


Ngôi tht 2 (Tvam) kiņāsi (Tumhe) kiņātha 
Ngôi thtı (Aham) kinami (Mayam) kinama 


Cần chú ý đến những cấu trúc dưới đây: 

Thời hiện tại Động từ bất biến Động từ nguyên thể 
Janati ñatva/Janitva ñatum 

sunati sutva/sunitva sotum/sunitum 


papunati/pappoti patva/papunitva  papunitun/pappotum 


ganhati gahetva/ganhitva gahetum/ganhitum 
bhavati/hoti bhavitva/hutva bhavitum/hotum 
karoti katva katum 


Động từ atthi (có, là) từ căn động từ as và karoti (làm) từ 
căn động từ kr là những động từ đặc biệt và thường xuyên 
xuất hiện. Chúng được chia như sau: 
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Số ít Số nhiều 





Ngôi tht 3 atthi santi 

Ngôi tht2 asi attha 

Ngôi tht1ı  asmi/amhi  asma/amha 

Ngôi tht 3 karoti karonti 

Ngôi tht2 karosi karotha 

Ngôi thtı karomi karoma 
VII.Thò' tương lai 


Thời tương lai được cấu tạo bằng cách thêm -ssa vào căn 
động từ/động từ căn bản, có hoặc trong vài trường hợp 
không có sự kết nối nguyên âm -i ; những yếu tố tận cùng 
giống như trong thời hiện tại ở trên. 


Động từ căn bản paca = nếu: 


Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ 3 (So) pacissatI (Te) pacissanti 


Ngôi tht 2 (Tvam) pacissasi (Tumhe) paciIssatha 


Ngôi thtı (Ayam) pacissami (Mayam) pacissāma 


Động từ căn bản core = ăn cap, lấu trộn 


Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ 3 (So) coressati (Te) coressanti 


Ngôi tht 2 (Tvam) coressas (Tumhe) coressatha 
Ngôi thtı (Ayam) coressami (Mayam) coressama 
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Động từ căn bản kina = mua 


Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ 3 (So) kinmissati (Te) kinissanti 


Ngôi tht 2 (Tvam)kmissasl (Tumhe) kinissatha 


Ngôi tht ı (Ayam) kinissami (Mayam) kinissama 


Cần chú ý đến những hình thái sau đây: 


gacchati -> gamissati = anh ấy sẽ đi 
agacchai -> agamissati = anh ấy sẽ đến 
dadati -> dadissati/dassati = anh ấy sẽ cho, biếu 
tithati -> thassati = anh ấy sẽ đứng 
karoti -> karissati = anh ấy sẽ làm 


VIH.Lối mong mỏi hoặc lối khả năng: 

Lối mong mỏi phần lớn biểu lộ khả năng có thể xảy ra, lời 
khuyên, và những quan niệm như được truyền đạt bởi nếu, 
có thể, muốn, v.v... Lối này được cấu tạo bằng cách cộng 
thêm -eyya vào động từ căn bản trước những yếu tố tận 
cùng. 


Động từ căn bản paca = ndu 


Số ít Số nhiều 
Ngôi thứ 3 (So) paceyya (Te) paceyyum 


Ngôi thứ 2 (Tvam) paceyyasi (Tumhe) paceyyatha 
NgôIithứ1 (Ayam) paceyyami (Mayam) paceyyama 
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Những tiểu từ sau đây là rất hữu ích cho việc thành 
lập câu: 


sace/uadiL = nếu 

ca = ud 

pi = cũng, rất 

na = không 

viya = giống nhau, như nhau, tương tự 


Một vài ví dụ trong sự thành lập câu: 


Số ít: 

1/ Sace so bhattam paceyya, aham bhuñJeyyamI. 

Nếu anh ấu (có thể) nấu com, thì tôi có thể ăn. 

2/ Sace tvam iccheyyasi, aham coram puccheyyam. 

Nếu bạn muốn, tôi có thé tra hỏi kẻ trộm. 

3/ Yadi aham nagare vihereyyamI, so DI nagaram 
agaccheyya. 

Nếu tôi có thể sống ở thành phố, thì anh ấu cũng có thể đến 
thành phố. 


Số nhiều: 

1/ Sace te bhattam paceyyum, mayam bhuñJeyyama. 

Nếu họ (có thể) nấu com, thì chúng tôi có thể ăn. 

2/ Sace tumhe iccheyyatha, mayam coram puccheyyama. 
Nếu các bạn muốn, thì chúng tôi có thể hỏi những kẻ trộm. 
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3/ Yadi mayam nagare vihereyyama, te pi nagaram 
agaccheyyum. 

Nếu chúng tôi có thể sống ở thành phố, thì họ cũng có thể 
đến thành phố. 


IX.Lối mệnh lệnh: 
Lối mệnh lệnh diễn tả sự ra lệnh, sự ban phúc, lời cầu 


nguyện, hoặc niềm mong ước. 


Động từ căn bản paca = ndu 


Số ít Số nhiều 
Ngôi tht 3 (So) pacatu (Te) pacantu 


Ngôi tht 2 (Tvam) paca, pacāhi (Tumhe) pacatha 
Ngôi thtı (Ayam) pacami (Mayam) pacāma 


Tiểu từ ngăn cấm ma cũng được sử dụng ở' lối 
mệnh lệnh. 


Một vài ví dụ về sự thành lập câu: 


Số ít: 
1/ So vanijanam bhattam pacatu. 
Hay để anh ấu nấu com cho những thương gia. 
2/ Tvam rathena nagaram gaccha/gacchahI. 
Bạn hãu đi đến thành phố bằng chiếc xe. 
3/ Aham dhammam ugganhami. 
Hay để tôi học giáo pháp. 
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Số nhiều: 

1/ Te vanlJanam bhattam pacantu. 

Hay để họ nấu com cho những thương gia. 
2/ Tumhe rathena nagaram gacchatha. 

Các bạn hay đi đến thành phố bằng chiếc xe. 
3/ Mayam dhammam ugganhama. 

Hay để chúng tôi học giáo pháp. 


Tiểu từ ngăn cấm ma : 

1/ Ma tumhe saccam parIvaJJjetha. 

Các bạn đừng tránh né sự thật. 

2/ Ma te uyyanamhi pupphan1 ocinantu. 

Chớ để chúng nó hái những bông hoa trong công uiên. 


X. Thời quá khứ: 
Chia những động từ với động từ căn bản tận cùng bằng -a : 


Động từ căn bản paca = ndu 


Số ít Số nhiều 
Ngôi tht 3 (So) apaci, paci (Te) apacimsu, pacimsu 
Ngôi tht 2 (Tvam) apaco, paco (Tumhe) apacittha, 
pacitha 
Ngôi thtı (Ayam) apacim, (Mayam) apacimha, 


pacim pacimha 
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Nên lưu ý rằng a- trong apaci, apacimsu,... Nó không phải 
là tiếp đầu ngữ phủ định. Nó là yếu tố thêm vào tuỳ ý biểu 
hiện thời quá khứ. 

Thời quá khứ của những động từ có động từ căn bản tận 
cùng bằng -nā cũng được chia như trên. 


Chia những động từ có động từ căn bản tận cùng 
bằng -e : 


Động từ căn bản core = ăn cap, lấu trộn 
Số ít Số nhiều 


Ngôi thứ 3 (So) coresl, corayi (Te) coresum, corayisum 


Ngôi thứ 2 (Tvam) coresi (Tumhe) corayItha 
Ngôi thứ1 (Ayam) coresim, (Mayam) corayimha 
coray1m 


Một vài ví dụ trong sự thành lập câu: 


Số ít: 

1/ Bhupalo dipe cari/acari. 

Đức vua đã di dạo trên hòn đảo. 

2/ Samano dhammam desesi. 

Vị sa-môn đã thuuết pháp. 

3/ Tvam bhandani vIkkIn1. 

Bạn đã bán hàng hoá. 

4/ Tvam pupphanI pūjesi. 

Bạn đã cúng dường những bông hoa. 
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5/ Aham pabbatam aruhm. 
Tôi đã leo lên hòn núi. 

6/ Aham dipam Jalesim/Jalay1. 
Tôi đã thắp ngọn đèn. 


Số nhiều: 

1/ Bhupala dipesu carimsu/acarImsu. 
Những đức vua đã di dạo trên những hòn đảo. 
2/ Samana dhammam desesum/desayimsu. 
Các sa-mên đã thuuết pháp. 

3/ Tumhe bhandani vikkinIttha. 

Các bạn đã bán hàng hoá. 

4/ Tumhe pupphanI puJayIttha. 

Các bạn đã cúng dường những bông hoa. 
5/ Mayam pabbate aruhimha. 

Chúng tôi đã leo lên những hòn núi. 

6/ Mayam dipe Jalayimha. 

Chúng tôi đã thắp những ngọn đèn. 


KI. Dong tính từ quá khứ: 

Hầu hết những động tính từ quá khứ được tạo thành bằng 
cách cộng thêm -ta vào căn động từ có hoặc không có sự liên 
kết của nguyên âm -i. 


pacati -pac + ï + ta = pacita (đã được nếu) 
bhasati -bhas + i + ta = bhastta (đã được nót) 
yacati -Uqc + i + ta = uacita (đã được xin) 


deseti -dis + i + ta = deseti (đã được thuuết) 
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pujeti -puj +i+ta =pujita (đã được kính trọng) 


gacchafi -gam + ta = gata (da di) 
hanati -han + ta = hata (đã bị giết) 
nayati/neti -nī + ta = nita (đã hướng dẫn, lãnh đạo) 


*Động tính từ quá khứ cũng được tạo thành ở một số căn 
động từ bằng cách cộng thêm -na. 


chindati -chid + na = chinna (đã bị cắt, chặt) 
bhindati -bhid + na = bhinna (da bị bẻ gay, võ) 
nisidati -ni + sad + na = nisinna (đã ngồi) 

tarati -tr + na = tinna (da uượt, băng qua) 


*Những động tính từ quá khứ có nghĩa thụ động khi được 
tạo thành từ những ngoại động từ, nhưng có nghĩa chủ 
động từ những nội động từ. Chúng được biến cách trong ba 
giới tính giống những danh từ tận cùng bằng vĩ ngữ -a 
thuộc nam tính, trung tính và những danh từ vĩ ngữ -a 
thuộc nữ tính. 

pacati, chindati, nimanteti là những ngoại động từ. Bởi vậy 
pacito, odano = cơm đã được nấu (nghĩa thụ động), 
chỉnnam pannam = lá đã bị cắt (nghĩa thụ động), nimantita 
kanna = cô gái đã được mời (nghĩa thụ động). 

Nhưng gaccharfi, patati, titthati là những nội động từ. Cho 
nên manusso gato (hoti) = người ấy đã đi (nghĩa chủ động), 
puppham patitam (hoti) = doa hoa đã rơi (ngh1a chủ động), 
kanna tha (hot) = cô gái đã đứng (nghĩa chủ động). 


36 


Sau đây là những động tính từ quá khứ: 


kasati - kasita, kattha 
pucchati - pucchita, put{tha 
pacati - pacita, pakka 
dasati - dattha 

phusati - phuttha 
DavisatI - pavittha 
amasat - amasita, amattha 
labhat - laddha, labhita 
arabhati - araddha 
bhavati - bhuta 

bhuñjati - bhuñjita, bhutta 
vadati - vutta 

vasati - vuttha 

asiñcati - asitta 

khipati - khitta 

dhovati - dhovita, dhota 
pajahati - pahīna 

vivarati - vivati 

pivati - pita 

cavati - cuta 

hanati - hata 
nikkhamati - nikkhanta 
janati - nata 

sunati - suta 

minati - mita 

ganhati - gahita 


37 


kinati - kita 


papunati - patta 
karoti - kata 
titthati - thita 
harati - hata 
kujjhati - kuddha 
dadati - dinna 
pasidati - pasanna 
passati - dittha 
muñcati - mutta 


Một vài ví dụ vë sự thành lập câu: 

1/ Upasakehi viharam pavI†tho Buddho dittho hoti. 

Đức Phật đã đi vào trong tu viện và đã được nhìn thấy bởi 
những thiện nam. 

2/ Te Buddhena desitam dhammam sunImsu. 

Họ đã lắng nghe giáo pháp (đã) được thuyết giảng bởi đức 
Phật. 

3/ Darikaya ahatani bandhani amma pitakesu pakkhIpI. 
Người mẹ đã để hàng hoá trong những cái giỏ (đã) được 
mang bởi những bé gái. 

4/ Vanijo patitassa rukkhassa sakhayo chindi. 

Người thương gia đã chặt những nhánh cây (đã) bị ngã 
xuống. 

5/ Mayam udakena asittehi pupphehIi Buddham puJema. 
Chúng tôi cúng dường đức Phật với những bông hoa đã 
được tưới bằng nước. 
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6/ Kassakena kasite khette sukaro sayati. 
Con lợn ngủ trong cánh đồng đã được cày bởi người nông 


dân. 


TỔNG HỢP ĐỘNG TỪ 


TRONG CUỐN PALI CĂN BẢN 


Những tiếp đầu ngữ và những căn động từ Sanskrit được 


ghi ở trong ngoặc đơn. 
akkosati (a + kré) 


atthI (as) 

adhigacchati (adhi +gam) 
anukampati (anu + kamp) 
anugacchati (anu + gam) 
anubandhati (anu + badh) 
anusasati (anu + §as) 
akankhati (a + kanks) 
akaddhat (a + krş?) 
agacchati (a + gam) 
adadati (a + da) 

aneti (a + ni) 

amantetI (a + denom. 
mantra) 


rầy la, trách mắng, quở 
trách, chửi rủa 

thì, là 

hiểu, đạt được, giành được 
thương xót, thương hại 
đi theo (sau) 

đuổi theo sau 

dạy, chỉ dẫn 

hy vọng, trông mong 
kéo lê, lôi kéo 

đi đến, đi tới 

cầm, nắm, lấy 


cầm, đem lại 
xưng hô 
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amasati (a + mr§) 
arabhati (a + rabh) 
aruhatI (a + ruh) 
aroceti (a + ruc) 
avahati (a + vah) 
asiñcati (a + sic) 
aharati (a + hr) 
ahindati (a + hind) 
icchati (is/ap) 
ugganhati (ud + grh) 
utthahati (ud + stha) 
uddeti (ud + di) 
uttarati (ud + tr) 
udeti (ud +i) 


upasañkamati 
(upa +sam +kram) 


uppajjati (ud + pad) 
uppatati (ud + pad) 
ussahati (ud + sah) 
ussapeti (ud +Šri) 
ocinati (ava + ci) 
otarati (ava + tr) 
obhaseti (ava + bhas) 
oruhati (ava + ruh ) 


oloketi (ava + lok) 


so' mó, dung cham 

bát dàu, khói dàu 

leo, trëo lên 

thông báo 

đem lại, gây ra 

tưới, rưới 

mang, đem đến 

đi lang thang, đi thơ thấn 
muốn, mong ước 

học, nghiên cứu 

đứng lên 

bay lên 

nổi lên (nước), vượt qua 
đứng lên 

đi đến gần, lại gần, tới gần 
được sinh ra 

bay, nhảy lên 

cố gắng 

kéo (cờ) lên 

lượm, góp nhặt, hái 

đi xuống (sông, hồ) 
chiếu sáng, soi sáng 

leo, trèo xuống 


nhìn, ngắm, xem 
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ovadatI (ava + vad) 


katheti (kath) 
karoti (kr) 
kasati (krs) 
kinati (kri) 
kilati (krid) 
khanati (khan) 
kinati (kri) 
khadati (khad) 
khipati (ksip) 
kujjati (krudh) 
gacchati (gam) 
ganhati(grh) 
gayati (gai 


carati (car) 


cavati (cyu) 
cinteti (cit) 
cumbati (cumb) 
coreti (cur) 
chaddeti (chadd) 
chadeti (chad) 
chindati (chid) 
janati (Jña) 
Jaleti val) 


khuyên bảo 

nói, nói chuyện, thuyết giảng 
làm, hành động 

cày xới 

mua 

chơi, nô đùa 

đào, xới, cuốc 

mua 

nhai 

ném, liệng, quăng 

tức, tức giận 

di 

cầm, nắm, giữ, lấy 

hát, ca hát 

đi, đi bộ, đi bách bộ, đi tản 
bộ, di chuyên 

chết, từ trần, băng hà 
nghĩ, suy nghĩ, ngẫm nghĩ 
hôn 

lấy cắp, ăn cắp, ăn trộp 
ném di, vứt di, liệng đi 
giấu giếm, che giấu, che đậy 
chặt, cắt đứt 

biết,hiểu biết, nhận biết 


thắp, đốt 
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jinati (ji) chiên thang, thing cuêc 


thapeti (stha) đặt, để, giữ 

đasati (das) cắn, ngoạm, châm, chích, đốt 
tarati (tr) băng qua, đi qua, vượt qua 
titthati (stha) đứng 

thaketI (sthag) đóng, khép 

dadati/deti (da) biếu, tặng, cho, ban 
dassati (dré) thấy, nhìn thấy 

duhati (duh) vắt sữa 

duseti (dus) làm ô uế, làm nhơ bẩn 
deseti (diś) chỉ ra, hướng dẫn 

dhavati (dhav) chạy 

dhovati (dhov) rửa, giặt 

naccati (nrt) nhảy múa, khiêu vũ 
namassati (từ dt. namas) thờ phụng, tôn thờ, tôn kính 
nahayati (sna) tắm 

nasetI (nas) phá hoại, phá huỷ, tàn phá 
nikkhamati (nis +kram) rời đi, ha bỏ 

nIkkhapat (ni +ksip) = WE GA ne U 
nimanteti xã 

(ni + từ dt. mantra) sàn 

niliyati (ni + 11) nấp, trốn 


ngăn cản, ngăn chặn, ngăn 


nivareti (ni + vr) ha 


42 


nIsidatI (ni +sad) 
mihareti (ni + hr) 


neti (ni) 
pakkosati (pra + krs) 


pakkhipati (pra +ksIp) 
pacati (pac) 

pajahati (ha) 

paticchadeti (prati + chad) 
patiyadeti (prati + yat) 
patati (pat) 

pattharati (pra + str) 


pattheti (pra + arth) 
pappoti (xem papunati) 
pabbajati (pra + vra]) 
parajeti (para + ji) 
pariyesati (parib + is) 
parivajjeti (pari + vrj) 
parivareti (pari + vr) 
palobheti (pra + lubh) 
pavatteti (pra + vrt) 
pavisati (pra + viś) 


pasidati (pra + sad) 


ngôi, đậu 
đưa ra, lấy ra, rút ra 
chỉ huy, dan dắt, hướng dan 


gọi đến, mời đến, triệu đến, 
gol, mời 


đặt, để, gửi 

nấu 

loại bỏ, bác bỏ, loại ra, bỏ ra 
giấu giếm, giấu, che giấu 
chuẩn bị 

roi, rơi xuống 

trải ra, căng ra 


mong muốn, hy vọng, ước 
mong, trông mong 


đạt được 

xuất gia, từ bỏ thế giới trần 
tục 

đánh bại 

tầm cầu, tìm kiếm 

tránh, xa lánh 

đi cùng 

xúi dục, lôi cuốn, cám dỗ 
làm chuyển động, vận hành 
đi vào 


được hài lòng 
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passati (spa§) 
paharati (pra + hr) 
pahinati (pra + hi) 
pajeti (pra + aj) 
pateti (pat) 
papunati (pra + ap) 


paleti (pal) 


piyayati (từ dt. piya) 
pivati (pa) 

pileti (pid) 
pucchati (prcch) 
pujeti (puj) 
pureti (pr) 
peseti (pra + 15) 
poseti (pus) 
phusati (sprế) 
bandhati (badh) 
bhajati (bhaj) 
bhañjati (bhañj) 
bhavati (bhū) 
bhayati (bhī) 
bhasati (bhas) 
bhindati (bhid) 


thấy, nhìn, xem 

đánh, đập 

sử đi, phái đi 

điều khiển, hướng dẫn 
làm ngã, làm té 

đạt được, giành được 
cai trị, thống trị, chỉ huy, 
điều khiến 

là thân mến, thân yêu 
uống 

đàn áp, áp đặt, áp bức 
hỏi, chất vấn 

kính trọng, tôn thờ, thờ 
phụng 

làm đầy, chứa đầy 

guri, đưa, cử, phái 

nuôi dưỡng, nuôi nấng 
sờ, mó, đụng, chạm 
trói, buộc, thắt, cột 

đi theo, đi cùng 

làm vỡ 

trở nên, trở thành 

sợ hãi, lo ngại 

nói, diễn đạt bằng lời 


làm gay 
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bhuñJati (bhu]) 
manteti (từ dt. mantra) 


mapetI (ma) 
mareti (mr) 
minati (ma) 
mufñcati (muc) 


modati (mud) 


yacati (yac) 
rakkhat (raks) 


rodati (rud) 
ropetI (rup) 


labhati (labh) 
likhati (likh) 
vaddheti (vrdh) 


vandati (vand) 
vapati (vap) 
vasati (vas) 
vacetI (vac) 


vayamatI (vi + a + yam) 


ăn, thưởng thức, dùng, thọ 
hưởng 


bàn cai, thảo luận, tranh 
luận 


tạo nên, xây dựng, xây cất, 
lập nên 

siết, làm chết, diệt 

đo, đo lường 


thả, phóng thích, tha, trả tự 
do, 


thích thú, vui sướng 

xin, ăn xin 

bảo vệ, hộ trì, che chở, gìn 
giữ 

khóc 

trồng, gieo 

nhận được, có được, kiếm 
được 

viết 

phát triển, mở mang, mở 
rộng, khuếch trương 
đảnh lễ 

gieo hạt 

ở, ngụ 

dạy, dạy học, dạy bảo 


cố gắng, ra sức 
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vikkinati (vi +kr1) 
vijjhati (vyadh) 
vindati (vid) 


vippakirati (vi + pra + kr) 
vibhajati (vi + bhaj) 


vivarati (Vi + vr) 
vissajjeti (vi + srj) 
viharati (vi + hr) 
vihimsati (vi + hims) 
vihetheti (vi + hīd) 
vetheti (vest) 


vyakaroti (vi + a + kr) 


sakkoti (éak) 
sannipatati (sam + ni + pat) 


samharati (sam + hr) 


samassaseti (sam + a + §vas) 


samijjhati (sam + rdh) 


samma]Jati (sam + mrj) 
sammisseti (sam + từ dt. 
misra) 

sayati (61) 


sallapati (sam + lap) 


bán 

xuyên qua, đâm thủng, bắn 
cảm thấy, kinh nghiệm 
tung, rải, rắc 

phân bố, phân phối, phân 
phát 

mở cửa, mở 

chi tiêu 

ở, ngụ 

bị tổn hại, bị tổn thương 
quấy rầy, quấy rối 

bọc, gói, bao lại 

giảng glali, giải nghĩa, giải 
thích 

có thể, có khả năng 

tụ họp, tập hợp lại, tập trung 
thu thập, góp nhặt 

an ủi, dỗ dành 

hoàn tất, làm trọn (nhiệm 
vụ), thành công 


quét 
trộn, pha lẫn, hòa lẫn 


ngủ 


nói chuyện, chuyện trò 
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được thỏa thích, thưởng 


sadiyati (svad) thúc 

sibbati (sīv) may, khâu 

suņāti (śru) lắng nghe 

hanati (han) giết 

harati (hr) mang, vác, đem đi 

hasati (has) CƯỜI 

hoti (bhu) là, thì, trở nên, trở thành 


TỪ VỰNG PALI 


(ngoại trừ những động từ) 


Những chữ viết tắt: tr = trung tính 

na = nam tính tt = tính từ 

dt = danh từ trt = trạng từ 

đt = đại từ ttkbđ = tiểu từ không biến đổi 


nữ = nữ tính 


akusala, tt bất thiện, không tốt đẹp 
akkhi, tr mắt 

agø1, na lửa 

anguli, nữ ngón tay 

acci, tr ngọn lửa 


aJa, na con dê 
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ajja, ttkbđ 
atavi, nữ 
atthi, tr 
atithi, na 
atthaññu, na 
addha, ttkbđ 
adhipati, na 
anicca, tt 
antara, ttkbđ 
amaceca, na 
ambu, tr 
amma, nữ 
aranna, tr 
arl, na 
asanI, nữ 
1tth1, nữ 
iddhi, nữ 
isi, na 
ucchu, na 
udaka, tr 


udadhi, na 


upama, nữ 


upalitta, na, nữ, tr 


hôm nay 

rừng 

Xương 

khách 

người nhân đức 

quả thực, thực vậy 

thủ lĩnh, người lãnh đạo 
vô thường 

ò giữa 

bộ trưởng 

nước 

mẹ 

rừng 

kẻ thù 

tiếng sấm 

đàn bà, phụ nữ 

thần thông 

ẩn sĩ, hiền nhân, nhà hiền 
triết 

cây mía 

nước lã 

đại dương, biển 
sự tương tợ 


đốm bẩn, vết bẩn 
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upasaka, na 
uyyana, tr 
uraga, na 
odana, na 
oJavantu, tt 
ovaraka, na 
ovada, tr 
kakaca, na 
kañña, nữ 
katacchu, na 
kaneru, nữ 
kattu, na 
kattha, trt 
katha, nữ 
katham, trt 
kadali, nữ 
kada, trt 


kadacl, karahacl, trt 


kapi, na 
kamma, tr 
kari, na 
kavi, na 
kasma, trt 


kaka, na 


thiện nam 

vườn hoa, công viên 
loài bò sát, lớp bò sát 
thóc, gạo, cơm 

có chất bổ dưỡng 
phong ngủ 

lời khuyên 

cái cưa 

con gái 

cái thìa, cái muỗng 
VOI Cái 

người làm 

đầu, ở đầu 


lời nói 


theo cách nào? như thế nào? 


cây chuối, quả chuối 


vào lúc nào? khi nào? 


thỉnh thoảng, đôi khi, đôi lúc 


con khi 


hành động, hành vi, nghiệp 


con voi đực 
nhà thơ, thi sĩ 
tai sao? vì sao? 


con gua 
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kaya, na 
karunlka, tt 
kasu, nữ 
kilañJa, nữ 
kukkura, na 


kucchi, na, nữ 
kutthi, na 


kuto, trt 
kutra, trt 
kumara, na 
kumarlI, nữ 
kusala, tt 
kulavantu, tt 
kusuma, tr 
kuhim, trt 
ketu, na 
khagøsa, na 
khandàa, tr 
khadaniya, tr 
khippam, trt 
khira, tr 
khuda, nữ 
khetta, tr 


thân thể, thể xác 
thương hại, thương xót 
hố, hốc 

chiếu, thảm 

con chó 

bụng, dạ dày 


người hủi, người bi bịnh 
phong 


từ đâu? do dau? 

đâu? ở đâu? chỗ nào? 
con trai, thiếu niên nam 
con gái, thiếu niên nữ 
tốt đẹp, thiện 

thuộc về gia đình danh giá 
hoa, bông hoa 

đầu? ở dau? ở nơi nào? 
cờ 

gwom, kiếm, dao 

mảnh, mẩu, miếng 
thức ăn (cứng) 

nhanh chóng 

sữa 

sự đói, tình trạng đói 


cánh đồng, đồng ruộng 
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Ganga, nữ 
gantu, na 
garu, na 
gahapatl, na 
gama, na 
gavi, nữ 
giri, na 
gilana, na 
gita, tr 
giva, nữ 
øunavantu, tt 
guha, nữ 
seha, tr 
gona, na 
ghata, tr 
ghara, tr 
ca, ttkbđ 
cakkhu, tr 
candala, na 
canda, na 
citta, tr 
civara, tr 
cora, na 


chaya, nữ 


sông Hằng 

người đi 

thầy giáo, giáo viên 
chủ nhà 

làng 

con bò cái 

núi 

người bệnh 

tiếng hát, bài hát 

cổ (người, súc vật, lọ) 
có đạo đức tốt 

động, hang, sào huyệt 
nhà ở, căn nhà, toà nhà 
con bò đực 

ấm, bình, lọ, chậu 
nhà ở, căn nhà 

và 

mắt, con mắt 

người thuộc tầng lớp hạ tiện 
mặt trăng 

tâm, thức 

y phục 

kẻ trộm, kẻ cướp 


bóng, bóng râm, bóng mát 
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Janu/Janpu, tr 
jala, tr 

Jata, na, nữ, tr 
JIivha, nữ 
Jetu, na 


tandula, tr 
tato, trt 
tattha, trt 
tatra, trt 
tatha, trt 
Tathagata, na 
tada, trt 
taru, na 
taruni, nữ 
tasma, trt 
tapasa, na 
tava, trt 


tina, tr 
tira, tr 


tunda, tr 


tela, tr 


đầu gối 

nước lã 

được sinh ra 

cái lưỡi 

người thắng cuộc, kẻ chiến 
thing 

gao 

vì vậy, vì thế, bởi thế 

ở nơi đó? tại nơi đó? 

ở nơi đó? tại nơi đó? 
như vậy, như thế 

Đức Như Lai 

khi đó, lúc đó 

cây 

cô thiếu nữ 

vì vậy, vì thế, bởi thế 

ẩn sĩ, người sống ẩn dật 
cho đến khi 

cÓ 


dài đất dọc theo hai bờ sông, 
bờ 


mỏ (chim) 


đầu ăn 


52 


tvam, đt 


dakkha, tt 


daddu, nữ, tr 
dadhi, tr 


dathi, na 
datu, na 
dana, tr 
daraka, na 
daru, tr 
dasa, na 
dighajvi, na 
dipa, na 
dipi, na 
dukkham, trt 
dubbala, tt 
dussa, tr 
duhitu, nữ 
duta, na 
deva, na 
devata, nữ 
devi, nữ 


doni, nữ 


đại từ nhân xưng ngôi thứ 
hai số ít: anh, chị, ông, bà, 
bạn, v.v... 


thông minh, khôn khéo 
chàm 

sữa đông (dùng làm phó 
mát) 

voi có ngà lớn 

người cho, người biếu 
của bố thí 

đứa bé trai, đứa trẻ trai 
củi 

người đầy tớ trai 
người sống lâu 

hòn đảo, ngọn đèn 

con báo 

đau khổ, đau đớn 

yếu, yếu ớt, thiếu sức khoẻ 
vải 

con gái 

sứ giả, người đưa tin 
thiên thần (nam) 

thiên thần nữ (nữ) 
hoàng hậu 


tàu thuyền 
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dvara, tr 


dhañña, tr 
dhana, tr 


dhamu, tr 
dhamma, na 
dhatu, nữ 
dhitu, nữ 
dhIvara, na 
dhenu, nữ 
na, ttkbđ 
nagara, tr 
nadi, nữ 
nayana, tr 
nara, na 
naraka, tr 


nava, tt 
nana, ttkbđ 
nāli, nữ 
nava, nữ 
navika, na 


nidhi, na 


nIvasa, na 


cửa, cửa ra vào 

ngũ cốc 

tài sản, sự giau có, sự giau 
sang 

cái cung 

giáo pháp 

di vật, yếu tố, nguyên tố 
con gái 

người đánh cá 

bo cái 

không 

thành phố, thị xã 

dòng sông 

mắt, con mắt 

người đàn ông 

địa ngục 

mới 


khác nhau, thuộc về nhiều 
loại 


đơn vị đong lường 
tàu, tàu thủy 

thủy thủ 

của cải châu báu được chôn 
giấu 


nhà ở, căn nhà 
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netu, na 
pakkhi, na 


panjara, na, nữ 


pañña, nữ 
pañha, na 
pandita, na 
pamna, tr 
pati, na 


patta, na 


patthana, nữ 


paduma, tr 
pabbata, na 
pabhate, tr 


pabhu, na 


pasu, na 
parisa, nữ 
pavattu, na 
pahuta, tt 
pani, na 
pani, na 
pada, na 
paniya, tr 


papa, tr 


người lảnh đạo, vị lãnh tụ 
chim 
chuồng, lồng 
trí tuệ 


câu hỏi 


hiền nhân, bậc thiện trí thức 


lá cây 
người chồng 


cái bát, cái bình bát 


niềm hy vọng, sự mong chờ 


hoa sen 
núi 
bình minh, sáng sớm 


người cai quản, vị thống 
lãnh 


thú vật 

đoàn tùy tùng 

những người trì chú 
nhiều, một số lượng lớn 
bàn tay 

chúng sanh hữu tình 
bàn chân 

nước uống 


việc xấu, điều ác 
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pasana, na 
pasada, na 
DI, ttkbđ 


pItaka, na 


pitu, na 

pipasa, nữ 
pipasita, na, nữ, tr 
puñña, tr 

putta, na 
puttadara, na 
puna, ttkbđ 
puppha, tr 
pupphasana, tr 
pubbaka, na, nữ, tr 
purisa, na 
pokkharanI, nữ 
potthaka, tr 
pharasu, na 
phala, tr 


bandhu, na 
balavantu, na,nữ,tr 


bali, na 
bahu, tt 


hòn đá, tảng đá 

lầu đài, biệt thự 

cũng 

cái rổ, cái giỏ, cái thúng, 
Tạng (Kinh, Luật, Luận) 
cha, bố 

sự khát nước 

bị khát, cảm thấy khát 
công đức, phước thiện 
con trai 

VỢ Và con 

lại, lần nữa, nữa 

hoa, bông hoa, đóa hoa 
bàn thờ hoa 

xưa, cổ 

người đàn ông 

ao 

sach 

cái rìu 

trái cây 

người bà con than thuộc 


có quyền thế lớn, quyền lực 
lớn 


người có quyền thế lớn 


nhiều, lắm 


56 


bīja, tr 
Buddha, na 
buddhi, nữ 
brahmana, na 
brahmani, nữ 
bhagini, nữ 
Bhagava, na 
bhandàa, tr 
bhatta, na, tr 
bhattu, na 
bhariya, nữ 
bhatu, na 


bhanuma, na 
bhikkhu, na 


bhupat, na 
bhumi, nữ 
bhoJana, tr 
bhoJaniya, tr 
makkata, na 
magga, na 
maccha, na 
manca, na 


mañJusa, nữ 


hạt, hạt giống 

Đức Phật 

thông minh 

người Bà-Ìa-môn nam 
người Bà-la-món nữ 
chị, em gái 

Đức Thế Tôn 

hàng hoá 

thức ăn, bữa ăn, cơm 
người chồng 

vợ 

anh, em trai 


mặt trời 


ty-kheo, tỳ-kheo, tỷ-khưu, 


tỳ-khưu 

vua 

mặt đất, đất 
thức ăn 

thức ăn mềm 
con khi 

con đường 
cá 

cái lường 


hộp, thùng, tráp, bao 
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mani, na đá quý, ngọc ma-nl 


mattaññu, na người tiết chế 
madhu, tr mật ong 
madhukara, na con ong 

manussa, na người, con người 
manta, tr bùa chú 

mant, na bộ trưởng 

ma, ttkbđ không (điều cấm đoán) 
matu, nữ mẹ, má 

matula, na chú, bác, cậu, dượng 
mara, na Ma vương 

mala, nữ vòng hoa 

miga, na con nal 

mitta, na, tr bạn 

mukha, tr mặt, mồm, miệng 
mutthi, na nắm tay, quả đấm 
muni, na bậc hiền nhân, nhà hiền triết 
mula, tr góc, tiền 

modaka, tr của ngọt, mứt kẹo 
yatthi, nữ cái gay 

yadi, trt nếu 

vatha, trt theo cách nào 
yasavantu, na, nữ, tr nổi tiếng 


yasma, trt vì, bởi vì 
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yagu, nữ cháo 


vacaka, na người ăn mày, ăn xin 
vava, trt đến chừng nào, đến khi nào 
yuvati, nữ cô thiếu nữ 

raJaka, na người thợ giặt( nam) 
raJJu, nữ dây thừng 

ratti, nữ đêm, tối 

ratha, na xe C0, xe ngwa 

ravi, na mặt trời 

rasa, tr vị nếm 

rasmi, nữ tia (sáng) 

raJInI, nữ hoàng hậu 

rasi, na đống 

rukkha, na cây 

rukkhamnla, tr gốc cây 

rupa, tr sắc, hình dáng 

lata, nữ giống dây leo, cây bò 
labha, na lợi, lời, lợi nhuận 
luddaka, na người đi san 

loka, na thế gian, thế giới, hoàn cầu 
locana, tr mắt, con mắt 
vaddhakI, na thợ mộc 
vannavantu, na, nữ, tr có nhiều màu sắc 


vattu, na người nói, người diễn thuyết 
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vattha, tr 
vatthu, tr 


vadaññu, na 


vadhu, nữ 


vana, tr 


vammika, na, tr 


varaha, na 
vasu, tr 
va, ttkbđ 
vanija, na 
vata, na 
vanara, na 
vapi, nữ 
varl, tr 
valuka, nữ 
vijju, nữ 
viññatu, na 
viññu, na 
vidu, na 
vinetu, na 
viya, ttkbđ 
vihara, na 
vIsatI 


vihi, na 


vải 

khu đất, nền tảng, vị trí 
người rộng lượng 
vợ/con dầu 

rừng 

tổ mối 

con lợn, con heo 

Sự giàu có 

hoặc 

thương gia 

gió 

con khi 

thùng, két, bể (chứa nước) 
dòng sông 

cát 

chớp, sét 

người am hiểu 

người trí thức 

người trí thức 

người chấp hành kỷ luật 
giống nhau, tương tự 
tu viện, tịnh xá 

hai mươi 


lúa 
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vega, tt tốc độ, vận tốc 
vetana, tr tiền lương, tiền công 
velu, na tre 

vyadhi, na sự bệnh, sự đau yếu 
sakata, na xebò,xengựa 
sakala, tt toàn bộ, toàn thể 
sakuna, na con chim 

sakhi, nữ bạn gái 

sagøa, tr thiên đường 

sace, ttkhd nếu 

sacca, tr chân lý, sự thật 
sattu, na kẻ thù, thù địch 
satthi, tr đùi, bắp đùi 

satthu, na thầy giáo, giáo viên 
sadda, na âm thanh 

saddha, nữ niềm tin, đức tin 


saddhim, ttkbđ 


với, cùng, bằng, bởi 


sappa, na con rắn 

sappi, tr bơ lỏng 

sappurisa, na người thiện, người tốt 
sabba, nữ, na, tr tất cả, hết thảy 
sabbañấu, na bậc Toàn Giác 

sabha, nữ sự hội họp 


samana, na Sa-mồn 
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samudda, biển, đại dương 


samma]jani, cái chổi 

nữ samma, ttkbđ đúng, chính chắn 

sara, na tên, mũi tên 

sassu, nữ mẹ chồng, mẹ vợ 

saha, ttkbđ với, cùng, bằng 

sahaya (ka), na bạn 

sakha, nữ cành cây 

sataka, na áo quần 

sami, na người chồng 

sarathI, na người đánh xe ngựa 

sala, nữ phòng lớn, đại sảnh 

savaka, na môn đồ, học trò, đệ tử 

sakhti, na con công trống 

sigala, na con chó rừng 

sindhu, na biển, đại dương 

spa l, nghệ thuật và khoa học, học 
nghệ 

sissa, na học trò, môn đồ, đệ tử 

sipham, trt nhanh, mau 

sila, tr giói 

sīsa, tr cái đầu 

siha, na con sư tử 


suka, na con vẹt 
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sukham, trt 


sukhi, na 


Sugata, na 
sunakha, na 
sura, na 
suriya, na 
suva, na 
Suvanmna, tr 
susu, na 
sukara, na 


sura, na 
setthi, na 


setu, tr 
sona, na 
sota, tr 
sotu, na 
sopana, na 
hattha, na 
hatthI, na 


himavantu, na, nữ, tr 


hirañña, tr 


hạnh phúc, sung sướng, an 
lạc 


người hạnh phúc, người an 


lạc 

Đức Thiện thệ 

con chó 

rượu 

mặt trời 

con vẹt 

vàng, tiền vàng 

trẻ con, thú nhỏ 

con heo, con lợn 

thiên thần 

chủ ngân hàng, giám đốc 
ngân hàng, nhà triệu phú 
cái cầu 

con chó 

lỗ tai 

thính giả, người nghe 
cầu thang 

bàn tay 

con vol 

núi Hi-ma-lap 


vàng 
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